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1
Bùi Hữu Tam Thái 24-12-2000

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc Chuyên Ngành Sáng Tác 18-07-2025 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000

2
Đào Thị Phương Thanh 22-08-1983

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc Đàn bầu (ĐH Âm nhạc) 15-09-2008 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000

3
Đoàn Ngọc Nhân 04-06-1991

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc Biểu diễn nhạc cụ phương tây 10-08-2013 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000

4
Nguyễn Thu Hà 07-03-2001

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc Thanh nhạc 11-09-2024 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000

5
Nguyễn Trung Đức 04-05-1995

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 29-06-2018 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000

6
Nguyễn Việt Dũng 28-07-2001

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc Đàn Nhị 11-09-2024 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000

7
Phan Thanh Uyên Thương 25-06-1999

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc Thanh Nhạc 03-07-2025 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000

8
Tôn Nữ Phi Quỳnh 08-03-1990

Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn Âm nhạc

Ngành Biều diễn Nhạc cụ truyền 
thống 10-08-2013 Ngành gần Có X X X 9 5.085.000
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